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	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, 

tổ chức 
	Địa chỉ, số điện thoại cá nhân, tổ chức 
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	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	Ngày hẹn trả kết quả
	Ngày giao hồ sơ
	Ký nhận giao hồ sơ
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	Ngày nhận
	Tên người nhận
	Cá nhân, tổ chức ký đã nhận
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1 
	000.28.81.H26-210107-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đỗ Thị Phượng
	V6. PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 08:20
	08/01/2021 08:20 
	
	
	07/01/2021 08:25
	07/01/2021 11:24
	Đỗ Thị Phượng
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,54 phút

	2 
	000.28.81.H26-210107-0002
	Đăng ký khai sinh
	Nguyễn Minh Anh
	Tổ 2, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 0969960726
	UBND phường Phú Lãm/Tư pháp - Hộ tịch/Vũ Ngọc Cẩn
	07/01/2021 09:33
	14/01/2021 09:33 
	07/01/2021 09:41
	
	07/01/2021 16:39
	
	
	" 

	Sớm hạn 04 ngày, 02 giờ, 23 phút

	3 
	000.28.81.H26-210107-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Nguyễn Khánh Ly
	HÒA BÌNH
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 09:47
	08/01/2021 09:47 
	
	
	07/01/2021 09:47
	07/01/2021 11:24
	Nguyễn Khánh Ly
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	4 
	000.28.81.H26-210107-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Nguyễn Thị Liên
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 10:50
	08/01/2021 10:50 
	
	
	07/01/2021 10:51
	07/01/2021 11:24
	Nguyễn Thị Liên
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	5 
	000.28.81.H26-210107-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thái Hưng
	v2. PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 11:07
	08/01/2021 13:30 
	
	
	07/01/2021 11:11
	07/01/2021 11:24
	Nguyễn Thái Hưng
	" 

	Sớm hạn 01 ngày,02 giờ,18 phút

	6 
	000.28.81.H26-210107-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Bùi Thị Tình
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 11:12
	08/01/2021 13:30 
	
	
	07/01/2021 11:16
	07/01/2021 11:24
	Bùi Thị Tình
	" 

	Sớm hạn 01 ngày,02 giờ,13 phút

	7 
	000.28.81.H26-210107-0007
	Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Bùi Thị Mậu
	Tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 0912095096
	UBND phường Phú Lãm/Địa chính - Môi trường/Nguyễn Tuấn Anh
	07/01/2021 13:55
	12/01/2021 13:55 
	07/01/2021 14:05
	
	07/01/2021 14:10
	
	
	" 

	Sớm hạn 02 ngày,07 giờ,44 phút

	8 
	000.28.81.H26-210107-0008
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
	Lê Văn Thạo (Lê Văn Đĩnh)
	Tổ 7, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 0987538769
	UBND phường Phú Lãm/Lao động - Thương binh và Xã hội/Nguyễn Thị Thu Hường
	07/01/2021 14:01
	14/01/2021 14:01 
	07/01/2021 14:13
	
	
	
	
	" 

	

	9 
	000.28.81.H26-210107-0009
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Vũ Thị Lan Anh
	LAI CHÂU
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 14:41
	08/01/2021 14:41 
	
	
	07/01/2021 14:42
	07/01/2021 16:31
	Vũ Thị Lan Anh
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	10 
	000.28.81.H26-210107-0010
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Nguyễn Văn Đức
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 15:44
	08/01/2021 15:44 
	
	
	07/01/2021 15:45
	07/01/2021 16:31
	Nguyễn Văn Đức
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	11 
	000.28.81.H26-210107-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Bùi Thế Hiệp
	PHÚ LƯƠNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 16:02
	08/01/2021 16:02 
	
	
	07/01/2021 16:19
	07/01/2021 16:31
	Bùi Thế Hiệp
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,42 phút

	12 
	000.28.81.H26-210107-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phùng Văn Tùng
	PHÚ LƯƠNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 16:20
	08/01/2021 16:20 
	
	
	07/01/2021 16:22
	07/01/2021 16:32
	Phùng Văn Tùng
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	13 
	000.28.81.H26-210107-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Hoài
	NGHỆ AN
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 16:22
	08/01/2021 16:22 
	
	
	07/01/2021 16:23
	07/01/2021 16:32
	Nguyễn Thị Hoài
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	14 
	000.28.81.H26-210107-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Minh Tiến
	PHÚ LƯƠNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	07/01/2021 16:23
	08/01/2021 16:23 
	
	
	07/01/2021 16:26
	07/01/2021 16:32
	Phạm Minh Tiến
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,56 phút


